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TT MSSV Họ tên Pháp danh Ký tên Điểm Ghi chú

1 0850000173 Huỳnh Hoàng Tiến T. Nguyên Sỹ

2 1410000474 Nguyễn Thị Mỹ Linh TN. Liên Chơn

3 2050000075 Trương Anh Lực T. Nhuận Sỹ

4 2050000097 Tạ Văn Phụng T. Viên Định

5 2050000142 Trịnh Văn Triều T. Phước Hậu

6 2050000259 Đào Thị Kim Hồng TN. Thiên Tâm

7 2050000273 Đặng Thị Thanh Huyền TN. Nhuận Đạo

8 2050000336 Lê Thị Hồng Ngân TN. Hữu Ngọc

9 2050000352 Bùi Thị Nhiều TN. Thơ Liên

10 2050000385 Hầu Thị Thúy Quyên TN. Liên Chi

11 2050000412 Lê Thị Thảo TN. Thánh Phát

12 2070000505 Nguyễn Thanh Dũng T. Thiện Bình

13 2070000512 Trần Minh Tự T. Phương Nhân

14 2070000523 Trần Thị Vân TN. Trí Thiện

15 2150000007 Nguyễn Hữu Bảo T. Bản Trí

16 2150000009 Nguyễn Công Bằng T. Xương Thiện

17 2150000020 Nguyễn Nam Duy T. Đức Tâm

18 2150000027 Nguyễn Minh Đi T. Trung Độ

19 2150000038 Lê Công Hiền T. An Trí

20 2150000042 Nguyễn Ngô Thanh Hiếu T. Trung Hiếu

21 2150000046 Mai Văn Hòa T. Giác Minh Báu

22 2150000065 Vo Bách Khoa T. Tâm Mẫn

23 2150000103 Huỳnh Nhánh T. Nhuận Đại

24 2150000111 Hồ Văn Phố T. Giác Minh Dưỡng

25 2150000126 Châu Anh Quân T. Trung Thái

26 2150000133 Ngô Thanh Sang T. Nhuận Thắng



TT MSSV Họ tên Pháp danh Ký tên Điểm Ghi chú

27 2150000134 Hoàng Văn Sinh T. An Pháp

28 2150000136 Phạm Văn Sở T. Tịnh Giác

29 2150000138 Phan Văn Sự T. Hữu Pháp

30 2150000139 Lê Văn Sửu T. Minh Thành

31 2150000142 Mai Văn Tài T. Trung Đức

32 2150000144 Nguyễn Phước Tài T. Quảng Viên

33 2150000153 Nguyễn Thanh Tiền T. Đức Tiền

34 2150000169 Đặng Văn Trường Tươi T. Nhuận Tỉnh

35 2150000174 Huỳnh Trần Duy Thái T. Minh Tâm

36 2150000177 Võ Văn Thanh T. Chúc Tâm

37 2150000184 Võ Thế Thiên T. Đồng Quang

38 2150000189 Trương Văn Thiện T. Quảng Tâm

39 2150000190 Lê Minh Thiện T. Thiện Huệ

40 2150000197 Trần Đình Thương T. Tịnh Đức

41 2150000203 Dương Minh Triều T. Tâm Hoà

42 2150000210 Nguyễn Minh Trường T. Trung Lưu

43 2150000217 Trần Trương Thanh Vinh T. Quảng Tịnh

44 2150000225 Đoàn Thị Phương Anh TN. Diệu Hòa

45 2150000232 Nguyễn Lệ Cầm TN. Thánh Như

46 2150000240 Trần Thi Chung TN. Thiền Viên

47 2150000246 Huỳnh Trần Bảo Diệp TN. Viên Nguyện

48 2150000247 Phạm Thị Nhã Đoan TN. Liên Hạnh

49 2150000249 Nguyễn Thị Dung TN. Nhuận Nguyện

50 2150000251 Phạm Thị Dung TN. Hiếu Viên

51 2150000253 Võ Thị Kim Dung TN. Viên Hiếu

52 2150000254 Võ Thị Thùy Dung TN. An Hảo

53 2150000255 Phạm Thuỳ Dương TN. Phước Thiện

54 2150000258 Nguyễn Thị Hà Duyên TN. Hạnh Minh

55 2150000269 Nguyễn Thị Thanh Hà TN. Thiên Bảo

56 2150000275 Vương Thanh Hằng TN. Quảng An

57 2150000281 Nguyễn Thị Hào TN. Thánh Hiền

58 2150000302 Lê Thị Hồng TN. Lệ Khánh

59 2150000304 Nguyễn Thị Ánh Hồng TN. Chúc Hân

60 2150000308 Trần Kim Huệ TN. Nhã Liên

61 2150000310 Nguyễn Thị Thu Hương TN. Quảng Hoa



TT MSSV Họ tên Pháp danh Ký tên Điểm Ghi chú

62 2150000322 Nguyễn Thị Kiều TN. Nhuận Hiền

63 2150000325 Trịnh Thùy Lan TN. Trung Hiếu

64 2150000328 Lê Thị Nhật Lệ TN. Tâm Đức

65 2150000334 Nguyễn Thị Liễu TN. Minh Thủy

66 2150000335 Bùi Thùy Linh TN. Diệu Ngộ

67 2150000336 Lê Thị Lâm Linh TN. Liên Liên

68 2150000341 Võ Thị Ngọc Linh TN. An Bảo

69 2150000349 Trần Thị Loan TN. Huệ Hiệp

70 2150000365 Lâm Bảo Minh TN. Minh Hòa

71 2150000366 Nguyễn Thị Mơ TN. Quảng Tưởng

72 2150000367 Nguyễn Thị Mơ TN. Thiện Thuần

73 2150000379 Lê Thị Tuyết Ngân TN. Tâm Phước

74 2150000381 Triệu Thị Nghĩa TN. An Tịnh

75 2150000386 Phạm Thị Ngọc TN. Thánh Thanh

76 2150000388 Vũ Thị Ngọc TN. Trung Pháp

77 2150000406 Vi Xuân Nương TN. Tịnh Phước

78 2150000412 Nguyễn Thị Oanh TN. Bảo Trí

79 2150000414 Lâm Hiệp Phố TN. Liên Thuận

80 2150000425 Nguyễn Thị Thanh Phượng TN. Chánh Tịnh

81 2150000443 Lê Thị Phúc Thanh TN. Chúc Trí

82 2150000445 Võ Thị Thao TN. Thiên Diễn

83 2150000457 Nguyễn Thị Thanh Thiệp TN. Huệ Khánh

84 2150000462 Lương Thị Thơm TN. Nhã An

85 2150000466 Lê Đỗ Anh Thư TN. Giác Đăng

86 2150000467 Lê Thị Minh Thư TN. Huệ Đức

87 2150000470 Ngô Thị Thuận TN. Vạn Thảo

88 2150000472 Phan Thị Thương Thương TN. Nhuận Thành

89 2150000475 Nguyễn Thị Mai Thúy TN. Vân Liên

90 2150000481 Lê Thị Yến Thùy TN. Thiên Hạnh

91 2150000484 Bùi Thị Thủy TN. Nhuận Khả

92 2150000485 Bùi Xuân Thủy TN. Hạnh Mãn

93 2150000487 Lê Hoàng Ngọc Thủy TN. Liên Thông

94 2150000498 Ngô Thị Trâm TN. Nghĩa Nhân

95 2150000503 Nguyễn Thị Thuỳ Trang TN. Thông Chính

96 2150000509 Phan Thị Thảo Trinh TN. Bích Nguyệt



TT MSSV Họ tên Pháp danh Ký tên Điểm Ghi chú

97 2150000520 Võ Thị Mộng Tuyền TN. Thánh Phúc

98 2150000524 Phan Thị Bạch Tuyết TN. An Hương

99 2150000533 Nguyễn Thị Thùy Vi TN. Bảo Liên

100 2150000534 Phạm Thị Thanh Viên TN. Trung Bảo

101 2150000544 Nguyễn Thị Như Yến TN. Thánh Trà

102 2250000016 Mai Thanh Hảo T. Phước Hỷ

103 2250000023 Mai Duy Hùng T. Minh Thuận

104 2250000085 Đoàn Tấn Tài T. Giác Ngộ
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